
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLGD

TT Tên môn học Mã HP Nhóm Tổ Số SV Ngày thi
Giờ 

BĐ

Số 

tiết
Phòng thi

Hình 

thức 

KT

1
Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành 

chính
4000001 2_4000001_1

001_2_4000001_

1 77 30-Oct 8 2 HNBG202 TL

2
Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành 

chính
4000001 2_4000001_1

002_2_4000001_

1 78 30-Oct 8 2 HNBG306 TL

3 Tâm lý học đại cương 4000002 2_4000002_1
001_2_4000002_

1 78 31-Oct 4 2 HNBG206 TL

4 Tâm lý học đại cương 4000002 2_4000002_1
002_2_4000002_

1 79 31-Oct 4 2 HNBG302 TL

5 Cơ sở văn hoá Việt Nam 4000004 2_4000004_1
001_2_4000004_

1 105 28-Oct 4 2 HNBG206 TL

6 Cơ sở văn hoá Việt Nam 4000004 2_4000004_1
002_2_4000004_

1 100 28-Oct 4 2 HNBG306 TL

7 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 4000005 2_4000005_1
001_2_4000005_

1 82 30-Oct 8 2 HNBG206 TL

8 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 4000005 2_4000005_1
002_2_4000005_

1 81 30-Oct 8 2 HNBG302 TL

9 Giải tích 2 4010103 2_4010103_1
001_2_4010103_

1 64 2-Nov 8 2 HNBG202 TL

10 Xác xuất thống kê 4010104 2_4010104_1
001_2_4010104_

1 68 26-Oct 2 2 HNBG306 TL

11 Xác suất thống kê 4010105 2_4010105_1
001_2_4010105_

1 100 31-Oct 2 2 HNBG206 TL

12 Xác suất thống kê 4010105 2_4010105_1
002_2_4010105_

1 100 31-Oct 2 2 HNBG302 TL

13 Xác suất thống kê 4010105 2_4010105_1
003_2_4010105_

1 100 31-Oct 2 2 HNBG202 TL

14 Xác suất thống kê 4010105 2_4010105_1
004_2_4010105_

1 71 31-Oct 2 2 HNBG306 TL

15 Phương pháp tính 4010106 2_4010106_1
001_2_4010106_

1 105 25-Oct 2 2 HNBG206 TL

16 Phương pháp tính 4010106 2_4010106_1
002_2_4010106_

1 105 25-Oct 2 2 HNBG302 TL

17 Phương pháp tính 4010106 2_4010106_1
003_2_4010106_

1 101 25-Oct 2 2 HNBG202 TL

18 Logic đại cương 4010109 2_4010109_1
001_2_4010109_

1 122 25-Oct 8 2 HNBG206 TL

19 Toán tối ưu 4010110 2_4010110_1
001_2_4010110_

1 65 31-Oct 4 2 HNBG202 TL

20 Toán tối ưu 4010110 2_4010110_1
002_2_4010110_

1 65 31-Oct 4 2 HNBG306 TL

21 Toán rời rạc 4010111
3_4010111_0101-

04

001_3_4010111_

0101-04 50 28-Oct 6 2 HNBG103 TL

22 Toán rời rạc 4010111
3_4010111_0101-

04

002_3_4010111_

0101-04 49 28-Oct 6 2 HNBG406 TL

23 Toán rời rạc 4010111
3_4010111_0101-

04

003_3_4010111_

0101-04 28 28-Oct 6 2 HNBG201 TL

24 Vật lý đại cương A1 + TN 4010201 2_4010201_1
001_2_4010201_

1 73 28-Oct 4 2 HNBG302 TN+TL

25 Vật lý đại cương A2 + TN 4010202 2_4010202_1
001_2_4010202_

1 110 30-Oct 4 2 HNBG206 TN+TL

26 Vật lý đại cương A2 + TN 4010202 2_4010202_1
002_2_4010202_

1 110 30-Oct 4 2 HNBG302 TN+TL

27 Vật lý đại cương A2 + TN 4010202 2_4010202_1
003_2_4010202_

1 110 30-Oct 4 2 HNBG202 TN+TL

28 Vật lý đại cương A2 + TN 4010202 2_4010202_1
004_2_4010202_

1 110 30-Oct 4 2 HNBG306 TN+TL

29 Vật lý đại cương A2 + TN 4010202 2_4010202_2
001_2_4010202_

2 110 27-Oct 6 2 HNBG206 TN+TL

30 Vật lý đại cương A2 + TN 4010202 2_4010202_2
002_2_4010202_

2 110 27-Oct 6 2 HNBG302 TN+TL

31 Vật lý đại cương A2 + TN 4010202 2_4010202_2
003_2_4010202_

2 110 27-Oct 6 2 HNBG202 TN+TL

32 Vật lý đại cương A2 + TN 4010202 2_4010202_2
004_2_4010202_

2 67 27-Oct 6 2 HNBG306 TN+TL

33 Hóa học đại cương phần 1 + TN 4010301 2_4010301_1
001_2_4010301_

1 63 3-Nov 8 2 HNBG202 TN

34 Hóa phân tích phần 1+ TN 4010305 2_4010305_1
001_2_4010305_

1 30 27-Oct 2 2 HNBG108 TL

35 Hóa phân tích phần 1+ TN 4010305 2_4010305_1
002_2_4010305_

1 30 27-Oct 2 2 HNBG102 TL

36 Hình học họa hình 4010401 2_4010401_1
001_2_4010401_

1 105 23-Oct 8 2 HNBG206 TL

37 Hình học họa hình 4010401 2_4010401_1
002_2_4010401_

1 105 23-Oct 8 2 HNBG302 TL

38 Hình học họa hình 4010401 2_4010401_1
003_2_4010401_

1 110 23-Oct 8 2 HNBG202 TL

39 Vẽ kỹ thuật 4010402 2_4010402_1
001_2_4010402_

1 61 4-Nov 6 2 HNBG202 TL

40 Autocad + TH 4010403 2_4010403_1
001_2_4010403_

1 40 24-Oct 4 2 HNBG108 THTM
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41 Autocad + TH 4010403 2_4010403_1
002_2_4010403_

1 40 24-Oct 4 2 HNBG102 THTM

42 Autocad + TH 4010403 2_4010403_1
003_2_4010403_

1 40 24-Oct 4 2 HNBG107 THTM

43 Autocad + TH 4010403 2_4010403_1
004_2_4010403_

1 40 24-Oct 4 2 HNBG408 THTM

44 Autocad + TH 4010403 2_4010403_1
005_2_4010403_

1 40 24-Oct 4 2 HNBG407 THTM

45 Autocad + TH 4010403 2_4010403_1
006_2_4010403_

1 23 24-Oct 4 2 HNBG106 THTM

46 Autocad + TH 4010403 2_4010403_1
007_2_4010403_

1 23 24-Oct 4 2 HNBG101 THTM

47 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL 4010406 2_4010406_1
001_2_4010406_

1 100 2-Nov 4 2 HNBG206 TL

48 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL 4010406 2_4010406_1
002_2_4010406_

1 100 2-Nov 4 2 HNBG302 TL

49 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL 4010406 2_4010406_1
003_2_4010406_

1 100 2-Nov 4 2 HNBG202 TL

50 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL 4010406 2_4010406_1
004_2_4010406_

1 100 2-Nov 4 2 HNBG306 TL

51 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL 4010406 2_4010406_2
001_2_4010406_

2 100 3-Nov 4 2 HNBG202 TL

52 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL 4010406 2_4010406_2
002_2_4010406_

2 66 3-Nov 4 2 HNBG306 TL

53 Cơ học lý thuyết 1 4010501 2_4010501_1
001_2_4010501_

1 100 4-Nov 4 2 HNBG206 TL

54 Cơ học lý thuyết 1 4010501 2_4010501_1
002_2_4010501_

1 100 4-Nov 4 2 HNBG302 TL

55 Cơ học lý thuyết 1 4010501 2_4010501_1
003_2_4010501_

1 100 4-Nov 4 2 HNBG202 TL

56 Cơ học lý thuyết 1 4010501 2_4010501_1
004_2_4010501_

1 100 4-Nov 4 2 HNBG306 TL

57 Cơ học lý thuyết 1 4010501 2_4010501_2
001_2_4010501_

2 100 1-Nov 6 2 HNBG206 TL

58 Cơ học lý thuyết 1 4010501 2_4010501_2
002_2_4010501_

2 100 1-Nov 6 2 HNBG302 TL

59 Cơ học lý thuyết 1 4010501 2_4010501_2
003_2_4010501_

2 108 1-Nov 6 2 HNBG202 TL

60 Cơ học ứng dụng 4010504 2_4010504_1
001_2_4010504_

1 61 4-Nov 6 2 HNBG302 TL

61 Tiếng Anh 3 4010603
3_4010603_0106-

05

001_3_4010603_

0106-05 49 26-Oct 2 2 HNBG101 TN+TL

62 Tiếng Anh 1 4010613 2_4010613_1
001_2_4010613_

1 90 23-Oct 4 2 HNBG306 TN+N

63 Tiếng Anh 1 4010613 2_4010613_2
001_2_4010613_

2 90 23-Oct 6 2 HNBG206 TN+N

64 Tiếng Anh 1 4010613 2_4010613_3
001_2_4010613_

3 90 23-Oct 4 2 HNBG206 TN+N

65 Tiếng Anh 1 4010613 2_4010613_4
001_2_4010613_

4 90 23-Oct 4 2 HNBG302 TN+N

66 Tiếng Anh 1 4010613 2_4010613_5
001_2_4010613_

5 90 23-Oct 4 2 HNBG202 TN+N

67 Tiếng Anh 1 4010613 2_4010613_6
001_2_4010613_

6 90 23-Oct 6 2 HNBG302 TN+N

68 Tiếng Anh 1 4010613 2_4010613_7
001_2_4010613_

7 13 23-Oct 6 2 HNBG202 TN+N

69 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_1
001_2_4010614_

1 90 25-Oct 6 2 HNBG306 TN+N

70 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_10
001_2_4010614_

10 90 25-Oct 6 2 HNBG302 TN+N

71 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_11
001_2_4010614_

11 90 26-Oct 4 2 HNBG302 TN+N

72 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_12
001_2_4010614_

12 90 25-Oct 4 2 HNBG202 TN+N

73 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_13
001_2_4010614_

13 90 26-Oct 4 2 HNBG202 TN+N

74 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_14
001_2_4010614_

14 90 26-Oct 6 2 HNBG302 TN+N

75 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_15
001_2_4010614_

15 90 26-Oct 4 2 HNBG306 TN+N

76 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_16
001_2_4010614_

16 90 25-Oct 4 2 HNBG302 TN+N

77 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_17
001_2_4010614_

17 90 25-Oct 6 2 HNBG202 TN+N

78 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_18
001_2_4010614_

18 90 25-Oct 8 2 HNBG302 TN+N

79 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_19
001_2_4010614_

19 90 26-Oct 10 2 HNBG202 TN+N

80 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_2
001_2_4010614_

2 90 26-Oct 6 2 HNBG202 TN+N

81 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_20
001_2_4010614_

20 75 26-Oct 8 2 HNBG306 TN+N

82 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_3
001_2_4010614_

3 90 25-Oct 8 2 HNBG202 TN+N

83 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_4
001_2_4010614_

4 90 26-Oct 10 2 HNBG302 TN+N

84 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_5
001_2_4010614_

5 90 25-Oct 8 2 HNBG306 TN+N

85 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_6
001_2_4010614_

6 90 26-Oct 6 2 HNBG306 TN+N
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86 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_7
001_2_4010614_

7 90 26-Oct 8 2 HNBG302 TN+N

87 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_8
001_2_4010614_

8 90 26-Oct 8 2 HNBG202 TN+N

88 Tiếng Anh 2 4010614 2_4010614_9
001_2_4010614_

9 90 25-Oct 4 2 HNBG306 TN+N

89
Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

1
4020101 2_4020101_1

001_2_4020101_

1 115 25-Oct 6 2 HNBG206 TL

90
Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

1
4020101 2_4020101_2

001_2_4020101_

2 113 25-Oct 4 2 HNBG206 TL

91
Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

1
4020101 2_4020101_3

001_2_4020101_

3 112 26-Oct 4 2 HNBG206 TL

92
Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

1
4020101 2_4020101_4

001_2_4020101_

4 112 23-Oct 6 2 HNBG306 TL

93
Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 

2
4020102 2_4020102_1

001_2_4020102_

1 66 28-Oct 4 2 HNBG202 TL

94 Pháp luật đại cương 4020103 2_4020103_1
001_2_4020103_

1 100 23-Oct 2 2 HNBG206 TL

95 Pháp luật đại cương 4020103 2_4020103_1
002_2_4020103_

1 100 23-Oct 2 2 HNBG302 TL

96 Pháp luật đại cương 4020103 2_4020103_1
003_2_4020103_

1 100 23-Oct 2 2 HNBG202 TL

97 Pháp luật đại cương 4020103 2_4020103_1
004_2_4020103_

1 61 23-Oct 2 2 HNBG306 TL

98 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4020201 2_4020201_1
001_2_4020201_

1 100 24-Oct 4 2 HNBG206 TL

99 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4020201 2_4020201_1
002_2_4020201_

1 100 24-Oct 4 2 HNBG302 TL

100 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4020201 2_4020201_1
003_2_4020201_

1 100 24-Oct 4 2 HNBG202 TL

101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4020201 2_4020201_1
004_2_4020201_

1 100 24-Oct 4 2 HNBG306 TL

102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4020201 2_4020201_2
001_2_4020201_

2 100 24-Oct 6 2 HNBG206 TL

103 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4020201 2_4020201_2
002_2_4020201_

2 100 24-Oct 6 2 HNBG302 TL

104 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4020201 2_4020201_2
003_2_4020201_

2 100 24-Oct 6 2 HNBG202 TL

105 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4020201 2_4020201_2
004_2_4020201_

2 100 24-Oct 6 2 HNBG306 TL

106 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4020201 2_4020201_3
001_2_4020201_

3 100 24-Oct 8 2 HNBG206 TL

107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4020201 2_4020201_3
002_2_4020201_

3 100 24-Oct 8 2 HNBG302 TL

108 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4020201 2_4020201_3
003_2_4020201_

3 100 24-Oct 8 2 HNBG202 TL

109 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4020201 2_4020201_3
004_2_4020201_

3 24 24-Oct 8 2 HNBG306 TL

110
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản 

Việt Nam
4020301 2_4020301_1

001_2_4020301_

1 100 31-Oct 6 2 HNBG206 TL

111
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản 

Việt Nam
4020301 2_4020301_1

002_2_4020301_

1 100 31-Oct 6 2 HNBG302 TL

112
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản 

Việt Nam
4020301 2_4020301_1

003_2_4020301_

1 100 31-Oct 6 2 HNBG202 TL

113
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản 

Việt Nam
4020301 2_4020301_1

004_2_4020301_

1 100 31-Oct 6 2 HNBG306 TL

114
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản 

Việt Nam
4020301 2_4020301_2

001_2_4020301_

2 100 31-Oct 8 2 HNBG206 TL

115
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản 

Việt Nam
4020301 2_4020301_2

002_2_4020301_

2 100 31-Oct 8 2 HNBG302 TL

116
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản 

Việt Nam
4020301 2_4020301_2

003_2_4020301_

2 100 31-Oct 8 2 HNBG202 TL

117
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản 

Việt Nam
4020301 2_4020301_2

004_2_4020301_

2 100 31-Oct 8 2 HNBG306 TL

118
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản 

Việt Nam
4020301 2_4020301_3

001_2_4020301_

3 100 1-Nov 4 2 HNBG202 TL

119
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản 

Việt Nam
4020301 2_4020301_3

002_2_4020301_

3 66 1-Nov 4 2 HNBG306 TL

120 ổn định bờ mỏ và sườn dốc 4030107
3_4030107_0301-

16

001_3_4030107_

0301-16 40 24-Oct 2 2 HNBG101 TL

121 ổn định bờ mỏ và sườn dốc 4030107
3_4030107_0301-

16

002_3_4030107_

0301-16 32 24-Oct 2 2 HNBG305 TL

122
An toàn và vệ sinh lao động trong khai thác lộ 

thiên
4030108 2_4030108_1

001_2_4030108_

1 72 1-Nov 6 2 HNBG306 TL

123 Cơ sở khai thác lộ thiên 4030114 2_4030114_1
001_2_4030114_

1 105 28-Oct 8 2 HNBG206 TN
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124 Cơ sở khai thác lộ thiên 4030114 2_4030114_1
002_2_4030114_

1 97 28-Oct 8 2 HNBG302 TN

125 Cơ sở khai thác mỏ 4030118
3_4030118_0301-

16

001_3_4030118_

0301-16 35 27-Oct 4 2 HNBG305 TN

126 Điều khiển áp lực mỏ 4030205
3_4030205_0302-

03

001_3_4030205_

0302-03 35 4-Nov 4 2 HNBG103 TL

127 Điều khiển áp lực mỏ 4030205
3_4030205_0302-

03

002_3_4030205_

0302-03 26 4-Nov 4 2 HNBG406 TL

128 Điều khiển áp lực mỏ 4030205
3_4030205_0302-

10

001_3_4030205_

0302-10 51 24-Oct 8 2 HNBG403 TL

129 Điều khiển áp lực mỏ 4030205
3_4030205_0302-

12

001_3_4030205_

0302-12 40 4-Nov 2 2 HNBG103 TL

130 Điều khiển áp lực mỏ 4030205
3_4030205_0302-

12

002_3_4030205_

0302-12 31 4-Nov 2 2 HNBG406 TL

131 Kỹ thuật môi trường mỏ hầm lò 4030208 2_4030208_1
001_2_4030208_

1 66 1-Nov 8 2 HNBG306 TL

132 Cơ sở khai thác mỏ 4030225
3_4030225_0302-

21

001_3_4030225_

0302-21 60 23-Oct 4 2 HNBG103 TL

133 Cơ sở khai thác mỏ 4030225
3_4030225_0302-

21

002_3_4030225_

0302-21 44 23-Oct 4 2 HNBG406 TL

134 Luyện kim 4030417 2_4030417_1
001_2_4030417_

1 42 2-Nov 2 2 HNBG102 TN

135 Cơ sở tuyển khoáng 4030422 2_4030422_1
001_2_4030422_

1 105 30-Oct 2 2 HNBG302 TN

136 Cơ sở tuyển khoáng 4030422 2_4030422_1
002_2_4030422_

1 101 30-Oct 2 2 HNBG202 TN

137 Sức bền vật liệu 1 + BTL1 +TN 4030501
3_4030501_0305-

04

001_3_4030501_

0305-04 40 25-Oct 6 2 HNBG103 TL

138 Sức bền vật liệu 1 + BTL1 +TN 4030501
3_4030501_0305-

04

002_3_4030501_

0305-04 33 25-Oct 6 2 HNBG406 TL

139 Sức bền vật liệu 1 + BTL1 +TN 4030501
3_4030501_0305-

05

001_3_4030501_

0305-05 60 23-Oct 6 2 HNBG401 TL

140 Sức bền vật liệu 1 + BTL1 +TN 4030501
3_4030501_0305-

11

001_3_4030501_

0305-11 40 30-Oct 4 2 HNBG102 TL

141 Sức bền vật liệu B 4030504 2_4030504_1
001_2_4030504_

1 67 1-Nov 2 2 HNBG202 TL

142 Sức bền vật liệu B 4030504 2_4030504_1
002_2_4030504_

1 68 1-Nov 2 2 HNBG306 TL

143 Cơ học kết cấu 1 + BTL1 4030507 2_4030507_1
001_2_4030507_

1 100 27-Oct 4 2 HNBG206 TL

144 Cơ học kết cấu 1 + BTL1 4030507 2_4030507_1
002_2_4030507_

1 100 27-Oct 4 2 HNBG302 TL

145 Cơ học kết cấu 1 + BTL1 4030507 2_4030507_1
003_2_4030507_

1 57 27-Oct 4 2 HNBG202 TL

146 Cơ học môi trường liên tục 4030514
3_4030514_0305-

32

001_3_4030514_

0305-32 35 26-Oct 8 2 HNBG301 TL

147 Động lực học công trình 4030515
3_4030515_0305-

02

001_3_4030515_

0305-02 35 25-Oct 6 2 HNBG201 TL

148 Động lực học công trình 4030515
3_4030515_0305-

02

002_3_4030515_

0305-02 30 25-Oct 6 2 HNBG301 TL

149 Địa chất đại cương 4040101 2_4040101_1
001_2_4040101_

1 121 27-Oct 2 2 HNBG306 TN+TL

150 Địa chất cơ sở 4040102 2_4040102_1
001_2_4040102_

1 100 28-Oct 2 2 HNBG306 TN+TL

151 Địa mạo và trầm tích đệ tứ 4040107 2_4040107_1
001_2_4040107_

1 70 1-Nov 8 2 HNBG206 TL

152 Địa mạo cảnh quan 4040110
3_4040110_0401-

09

001_3_4040110_

0401-09 35 24-Oct 4 2 HNBG201 TN+TL

153 Địa mạo cảnh quan 4040110
3_4040110_0401-

09

002_3_4040110_

0401-09 28 24-Oct 4 2 HNBG301 TN+TL

154 Địa chất môi trường 4040111
3_4040111_0401-

13

001_3_4040111_

0401-13 35 30-Oct 2 2 HNBG201 TN+TL

155 Địa chất môi trường 4040111
3_4040111_0401-

13

002_3_4040111_

0401-13 28 30-Oct 2 2 HNBG301 TN+TL

156 Địa chất mỏ 4040207 2_4040207_1
001_2_4040207_

1 65 2-Nov 8 2 HNBG206 TL

157 Địa chất mỏ 4040207 2_4040207_1
002_2_4040207_

1 66 2-Nov 8 2 HNBG302 TL

158 Thạch học 2 4040305 2_4040305_1
001_2_4040305_

1 24 28-Oct 2 2 HNBG107 TN+TL

159 Thạch học 2 4040305 2_4040305_1
002_2_4040305_

1 25 28-Oct 2 2 HNBG408 TN+TL

160 Tinh thể học - khoáng vật học đại cương 4040313
3_4040313_0403-

16

001_3_4040313_

0403-16 53 23-Oct 4 2 HNBG401 TL

161 Tinh thể học - khoáng vật học đại cương 4040313
3_4040313_0403-

17

001_3_4040313_

0403-17 60 24-Oct 4 2 HNBG403 TL

162 Địa chất các mỏ khoáng + TH 4040401 2_4040401_1
001_2_4040401_

1 89 28-Oct 6 2 HNBG306 TL

163
Tiếng Anh chuyên ngành địa chất công trình - 

địa kỹ thuật
4040516

3_4040516_0405-

10

001_3_4040516_

0405-10 35 25-Oct 2 2 HNBG102 TL

164
Tiếng Anh chuyên ngành địa chất công trình - 

địa kỹ thuật
4040516

3_4040516_0405-

10

002_3_4040516_

0405-10 26 25-Oct 2 2 HNBG101 TL

165 Địa chất công trình 4040519 2_4040519_1
001_2_4040519_

1 83 26-Oct 8 2 HNBG206 TL

166 Địa chất công trình 4040519
3_4040519_0405-

10

001_3_4040519_

0405-10 49 26-Oct 2 2 HNBG305 TL

167 Địa chất thủy văn đại cương 4040601 2_4040601_1
001_2_4040601_

1 109 3-Nov 6 2 HNBG206 TL
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168 Cơ sở địa chất thủy văn - địa chất công trình 4040616 2_4040616_1
001_2_4040616_

1 72 3-Nov 2 2 HNBG202 TL

169 Cơ sở địa chất thủy văn - địa chất công trình 4040616 2_4040616_1
002_2_4040616_

1 73 3-Nov 2 2 HNBG306 TL

170 Địa chất thuỷ văn 4040617 2_4040617_1
001_2_4040617_

1 71 3-Nov 2 2 HNBG206 TL

171 Địa chất thuỷ văn 4040617 2_4040617_1
002_2_4040617_

1 72 3-Nov 2 2 HNBG302 TL

172 Thoát nước công trình ngầm và mỏ 4040636
3_4040636_0406-

06

001_3_4040636_

0406-06 43 26-Oct 6 2 HNBG108 TL

173
Nguyên liệu khoáng và công nghệ sản xuất 

phân bón
4040710

3_4040710_0407-

08

001_3_4040710_

0407-08 20 28-Oct 2 2 HNBG401 TL

174 Quan trắc biến dạng công trình 4050106 2_4050106_1
001_2_4050106_

1 63 4-Nov 2 2 HNBG302 TL

175 Xây dựng lưới trắc địa 4050202 2_4050202_1
001_2_4050202_

1 16 28-Oct 2 2 HNBG102 TL

176
Định vị vệ tinh (GPS)- A(cho ngành Trắc địa) 

+ BTL
4050203 2_4050203_1

001_2_4050203_

1 40 30-Oct 2 2 HNBG107 TL

177
Định vị vệ tinh (GPS)- A(cho ngành Trắc địa) 

+ BTL
4050203 2_4050203_1

002_2_4050203_

1 20 30-Oct 2 2 HNBG408 TL

178 Trắc địa biển và đạo hàng 4050208
3_4050208_0502-

19

001_3_4050208_

0502-19 50 3-Nov 6 2 HNBG407 TL

179
Định vị vệ tinh (GPS)- B(cho Địa chính, Trắc 

địa mỏ- công trình, Tin trắc địa)
4050211

3_4050211_0502-

14

001_3_4050211_

0502-14 58 26-Oct 8 2 HNBG103 TL

180 Cơ sở đo ảnh + BTL 4050303 2_4050303_1
001_2_4050303_

1 68 1-Nov 2 2 HNBG206 TN

181 Cơ sở đo ảnh + BTL 4050303 2_4050303_1
002_2_4050303_

1 68 1-Nov 2 2 HNBG302 TN

182 Công nghệ đo ảnh + ĐA 4050306
3_4050306_0503-

05

001_3_4050306_

0503-05 37 2-Nov 6 2 HNBG103 TN+TL

183 Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa + BTL 4050408
3_4050408_0504-

06

001_3_4050408_

0504-06 60 26-Oct 2 2 HNBG408 TL

184 Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa + BTL 4050408
3_4050408_0504-

12

001_3_4050408_

0504-12 35 25-Oct 6 2 HNBG108 TL

185 Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa + BTL 4050408
3_4050408_0504-

12

002_3_4050408_

0504-12 26 25-Oct 6 2 HNBG102 TL

186 Kỹ thuật môi trường 4050509
3_4050509_0505-

05

001_3_4050509_

0505-05 40 23-Oct 6 2 HNBG102 TL

187 Kỹ thuật môi trường 4050509
3_4050509_0505-

05

002_3_4050509_

0505-05 36 23-Oct 6 2 HNBG107 TL

188 Kỹ thuật môi trường 4050509
3_4050509_0505-

09

001_3_4050509_

0505-09 60 24-Oct 8 2 HNBG103 TL

189 Kỹ thuật môi trường 4050509
3_4050509_0505-

09

002_3_4050509_

0505-09 60 24-Oct 8 2 HNBG406 TL

190 Kỹ thuật môi trường 4050509
3_4050509_0505-

09

003_3_4050509_

0505-09 51 24-Oct 8 2 HNBG201 TL

191 Kỹ thuật môi trường 4050509
3_4050509_0505-

30

001_3_4050509_

0505-30 40 24-Oct 8 2 HNBG102 TL

192 Kỹ thuật môi trường 4050509
3_4050509_0505-

30

002_3_4050509_

0505-30 31 24-Oct 8 2 HNBG107 TL

193 Trắc địa đại cương 4050526 2_4050526_1
001_2_4050526_

1 83 26-Oct 6 2 HNBG206 TL

194 Hệ thống thông tin đất đai 2 4050623 2_4050623_1
001_2_4050623_

1 61 4-Nov 6 2 HNBG306 TN

195 Địa lý tự nhiên 4050702
3_4050702_0507-

12

001_3_4050702_

0507-12 22 30-Oct 4 2 HNBG408 TN

196 Địa lý kinh tế xã hội 4050703
3_4050703_0507-

12

001_3_4050703_

0507-12 59 26-Oct 2 2 HNBG106 TN

197 Bản đồ chuyên đề + ĐA 4050707 2_4050707_1
001_2_4050707_

1 22 3-Nov 2 2 HNBG205 TL

198 Bản đồ chuyên đề + ĐA 4050707 2_4050707_1
002_2_4050707_

1 23 3-Nov 2 2 HNBG403 TL

199 Thăm dò địa chấn 4060117
3_4060117_0601-

09

001_3_4060117_

0601-09 49 24-Oct 8 2 HNBG401 TL

200 Địa vật lý giếng khoan + TH 4060121 2_4060121_1
001_2_4060121_

1 85 1-Nov 4 2 HNBG302 TN

201 Địa chất dầu khí 1 4060203 2_4060203_1
001_2_4060203_

1 24 4-Nov 2 2 HNBG107 TN+TL

202 Địa chất dầu khí 1 4060203 2_4060203_1
002_2_4060203_

1 25 4-Nov 2 2 HNBG408 TN+TL

203
Địa chất thủy văn, thủy địa hóa các mỏ dầu 

khí
4060206 2_4060206_1

001_2_4060206_

1 123 2-Nov 2 2 HNBG202 TL

204 Quản lý phát triển mỏ dầu khí 4060217 2_4060217_1
001_2_4060217_

1 30 23-Oct 2 2 HNBG107 TN+TL

205 Quản lý phát triển mỏ dầu khí 4060217 2_4060217_1
002_2_4060217_

1 30 23-Oct 2 2 HNBG408 TN+TL

206 Địa chất dầu khí 4060218 2_4060218_1
001_2_4060218_

1 102 27-Oct 4 2 HNBG306 TN+TL

207 Hoá hữu cơ 1 4060302 2_4060302_1
001_2_4060302_

1 105 3-Nov 8 2 HNBG206 TL

208 Quá trình và thiết bị truyền chất 4060307
3_4060307_0603-

11

001_3_4060307_

0603-11 47 25-Oct 6 2 HNBG101 TL

209 Kỹ thuật phản ứng 4060308
3_4060308_0603-

05

001_3_4060308_

0603-05 58 25-Oct 4 2 HNBG305 TL
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210 Kỹ thuật môi trường trong công nghệ hóa học 4060311 2_4060311_1
001_2_4060311_

1 113 28-Oct 8 2 HNBG202 TL

211 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên 4060315
3_4060315_0603-

12

001_3_4060315_

0603-12 50 23-Oct 8 2 HNBG408 TL

212 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên 4060315
3_4060315_0603-

12

002_3_4060315_

0603-12 50 23-Oct 8 2 HNBG407 TL

213 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên 4060315
3_4060315_0603-

12

003_3_4060315_

0603-12 37 23-Oct 8 2 HNBG106 TL

214 Cơ khí và máy trong công nghệ hoá học 4060317
3_4060317_0603-

13

001_3_4060317_

0603-13 40 3-Nov 4 2 HNBG108 TL

215 Cơ khí và máy trong công nghệ hoá học 4060317
3_4060317_0603-

13

002_3_4060317_

0603-13 30 3-Nov 4 2 HNBG102 TL

216 Tin học chuyên ngành lọc hóa dầu 4060324
3_4060324_0000-

04

001_3_4060324_

0000-04 60 23-Oct 4 2 HNBG402 TL

217 Kỹ thuật dầu khí đại cương 4060402 2_4060402_1
001_2_4060402_

1 68 4-Nov 2 2 HNBG202 TL

218 Kỹ thuật dầu khí đại cương 4060402 2_4060402_1
002_2_4060402_

1 69 4-Nov 2 2 HNBG306 TL

219 Thu gom, xử lý và vận chuyển chất lưu 4060412 2_4060412_1
001_2_4060412_

1 122 25-Oct 2 2 HNBG306 TL

220 Công nghệ khai thác dầu khí 4060414 2_4060414_1
001_2_4060414_

1 29 24-Oct 2 2 HNBG108 TL

221 Công nghệ khai thác dầu khí 4060414 2_4060414_1
002_2_4060414_

1 30 24-Oct 2 2 HNBG102 TL

222 Tiếng Anh chuyên ngành 4060416 2_4060416_1
001_2_4060416_

1 70 3-Nov 6 2 HNBG202 TL

223 Tiếng Anh chuyên ngành 4060416 2_4060416_1
002_2_4060416_

1 70 3-Nov 6 2 HNBG306 TL

224 Tin học ứng dụng chuyên ngành 4060417
3_4060417_0604-

13

001_3_4060417_

0604-13 29 27-Oct 6 2 HNBG301 TL

225 Kỹ thuật Khai thác khí thiên nhiên 4060419 2_4060419_1
001_2_4060419_

1 30 30-Oct 2 2 HNBG108 TL

226 Kỹ thuật Khai thác khí thiên nhiên 4060419 2_4060419_1
002_2_4060419_

1 30 30-Oct 2 2 HNBG102 TL

227 Khoan thăm dò - khảo sát 4060426
3_4060426_0604-

13

001_3_4060426_

0604-13 35 25-Oct 4 2 HNBG107 TL

228 Khoan thăm dò - khảo sát 4060426
3_4060426_0604-

13

002_3_4060426_

0604-13 26 25-Oct 4 2 HNBG408 TL

229 Công nghệ khoan dầu khí 1 4060438
3_4060438_0604-

30

001_3_4060438_

0604-30 59 27-Oct 4 2 HNBG301 TL

230 Công nghệ khai thác dầu khí 1 4060440 2_4060440_1
001_2_4060440_

1 64 2-Nov 8 2 HNBG306 TL

231 Kinh tế vi mô 4070101 2_4070101_1
001_2_4070101_

1 100 27-Oct 2 2 HNBG206 TN

232 Kinh tế vi mô 4070101 2_4070101_1
002_2_4070101_

1 100 27-Oct 2 2 HNBG302 TN

233 Kinh tế vi mô 4070101 2_4070101_1
003_2_4070101_

1 57 27-Oct 2 2 HNBG202 TN

234 Kinh tế vĩ mô 4070102 2_4070102_1
001_2_4070102_

1 100 28-Oct 2 2 HNBG206 TN

235 Kinh tế vĩ mô 4070102 2_4070102_1
002_2_4070102_

1 100 28-Oct 2 2 HNBG302 TN

236 Kinh tế vĩ mô 4070102 2_4070102_1
003_2_4070102_

1 44 28-Oct 2 2 HNBG202 TN

237 Kinh tế lượng 4070103 2_4070103_1
001_2_4070103_

1 101 30-Oct 6 2 HNBG206 TL

238 Kinh tế lượng 4070103 2_4070103_1
002_2_4070103_

1 101 30-Oct 6 2 HNBG302 TL

239 Kinh tế lượng 4070103 2_4070103_1
003_2_4070103_

1 101 30-Oct 6 2 HNBG202 TL

240 Kinh tế lượng 4070103 2_4070103_1
004_2_4070103_

1 100 30-Oct 6 2 HNBG306 TL

241 Tin học ứng dụng trong kinh tế 4070111
3_4070111_0701-

07

001_3_4070111_

0701-07 36 26-Oct 2 2 HNBG401 TN

242
Định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp 

công nghiệp mỏ
4070202

3_4070202_0702-

13

001_3_4070202_

0702-13 60 26-Oct 4 2 HNBG201 TN+TL

243 Kinh tế công nghiệp 4070303 2_4070303_1
001_2_4070303_

1 61 4-Nov 8 2 HNBG302 TL

244 Quản trị dự án đầu tư 4070307
3_4070307_0702-

05

001_3_4070307_

0702-05 35 24-Oct 6 2 HNBG101 TL

245 Quản trị dự án đầu tư 4070307
3_4070307_0702-

05

002_3_4070307_

0702-05 31 24-Oct 6 2 HNBG305 TL

246 Quản trị dự án đầu tư 4070307
3_4070307_0703-

03

001_3_4070307_

0703-03 40 2-Nov 4 2 HNBG108 TL

247 Quản trị dự án đầu tư 4070307
3_4070307_0703-

03

002_3_4070307_

0703-03 30 2-Nov 4 2 HNBG102 TL

248 Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh 4070309 2_4070309_1
001_2_4070309_

1 100 28-Oct 6 2 HNBG206 TL

249 Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh 4070309 2_4070309_1
002_2_4070309_

1 100 28-Oct 6 2 HNBG302 TL

250 Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh 4070309 2_4070309_1
003_2_4070309_

1 44 28-Oct 6 2 HNBG202 TL

251 Quản trị thương mại 4070314
3_4070314_0702-

12

001_3_4070314_

0702-12 57 4-Nov 4 2 HNBG102 TL

252 Quản trị thương mại 4070314
3_4070314_0703-

02

001_3_4070314_

0703-02 40 24-Oct 2 2 HNBG205 TL

253 Quản trị thương mại 4070314
3_4070314_0703-

02

002_3_4070314_

0703-02 30 24-Oct 2 2 HNBG403 TL
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254 Nguyên lý kế toán 4070401 2_4070401_1
001_2_4070401_

1 60 4-Nov 8 2 HNBG202 TL

255 Kế toán xây dựng cơ bản 4070422
3_4070422_0704-

17

001_3_4070422_

0704-17 35 24-Oct 4 2 HNBG305 TL

256 Kế toán xây dựng cơ bản 4070422
3_4070422_0704-

17

002_3_4070422_

0704-17 26 24-Oct 4 2 HNBG205 TL

257 Kế toán thương mại dịch vụ 4070423
3_4070423_0704-

08

001_3_4070423_

0704-08 40 3-Nov 6 2 HNBG403 TL

258 Nguyên lý Hệ điều hành + BTL 4080101
3_4080101_0801-

10

001_3_4080101_

0801-10 50 2-Nov 2 2 HNBG107 TN

259 Nguyên lý Hệ điều hành + BTL 4080101
3_4080101_0801-

10

002_3_4080101_

0801-10 50 2-Nov 2 2 HNBG408 TN

260 Nguyên lý Hệ điều hành + BTL 4080101
3_4080101_0801-

10

003_3_4080101_

0801-10 21 2-Nov 2 2 HNBG407 TN

261 Phát triển ứng dụng Web + BTL 4080106 2_4080106_1
001_2_4080106_

1 31 30-Oct 2 2 HNBG407 THTM

262 Mã nguồn mở 4080110
3_4080110_0805-

08

001_3_4080110_

0805-08 40 31-Oct 2 2 HNBG103 TN+TL

263 Mã nguồn mở 4080110
3_4080110_0805-

08

002_3_4080110_

0805-08 30 31-Oct 2 2 HNBG406 TN+TL

264 Cơ sở lập trình 4080203
3_4080203_0802-

04

001_3_4080203_

0802-04 35 1-Nov 4 2 HNBG103 THTM

265 Cơ sở lập trình 4080203
3_4080203_0802-

04

002_3_4080203_

0802-04 26 1-Nov 4 2 HNBG406 THTM

266 Cơ sở lập trình 4080203
3_4080203_0804-

04

001_3_4080203_

0804-04 60 25-Oct 2 2 HNBG402 THTM

267 Cơ sở lập trình 4080203
3_4080203_0804-

12

001_3_4080203_

0804-12 59 25-Oct 8 2 HNBG108 THTM

268 Cơ sở dữ liệu 4080206
3_4080206_0802-

07

001_3_4080206_

0802-07 35 3-Nov 6 2 HNBG201 TN+TL

269 Cơ sở dữ liệu 4080206
3_4080206_0802-

07

002_3_4080206_

0802-07 26 3-Nov 6 2 HNBG301 TN+TL

270 Cơ sở dữ liệu 4080206
3_4080206_0802-

13

001_3_4080206_

0802-13 35 3-Nov 4 2 HNBG403 TN+TL

271 Cơ sở dữ liệu 4080206
3_4080206_0802-

13

002_3_4080206_

0802-13 26 3-Nov 4 2 HNBG402 TN+TL

272 Tin học đại cương ứng dụng 4080316 2_4080316_1
001_2_4080316_

1 15 30-Oct 2 2 HNBG106 TN

273 Anh văn chuyên ngành tin địa chất 4080408
3_4080408_0804-

01

001_3_4080408_

0804-01 21 1-Nov 4 2 HNBG402 TN+TL

274
Phát triển phần mềm ứng dụng trong mỏ + 

BTL
4080504

3_4080504_0805-

06

001_3_4080504_

0805-06 25 30-Oct 4 2 HNBG407 TL

275 Lập trình mạng 4080707 2_4080707_1
001_2_4080707_

1 38 3-Nov 2 2 HNBG108 TL

276 Kiến trúc máy tính 4080709 2_4080709_1
001_2_4080709_

1 121 4-Nov 2 2 HNBG206 TN

277 An toàn điện 4090107 2_4090107_1
001_2_4090107_

1 90 30-Oct 2 2 HNBG206 TL

278 An toàn điện 4090107 2_4090107_1
002_2_4090107_

1 91 30-Oct 2 2 HNBG306 TL

279 Tin học chuyên ngành điện khí hóa 4090115
3_4090115_0901-

09

001_3_4090115_

0901-09 43 4-Nov 4 2 HNBG407 THTM

280 Máy điện 4090121
3_4090121_0901-

14

001_3_4090121_

0901-14 35 23-Oct 6 2 HNBG305 TL

281 Máy điện 4090121
3_4090121_0901-

14

002_3_4090121_

0901-14 33 23-Oct 6 2 HNBG205 TL

282 Cơ sở cung cấp điện 4090126 2_4090126_1
001_2_4090126_

1 115 2-Nov 6 2 HNBG202 TL

283 Cơ sở cung cấp điện 4090126 2_4090126_1
002_2_4090126_

1 115 2-Nov 6 2 HNBG306 TL

284 Vận hành hệ thống điện 4090152 2_4090152_1
001_2_4090152_

1 67 1-Nov 8 2 HNBG202 TL

285 Lý thuyết điều khiển tự động + BTL 4090202
3_4090202_0902-

09

001_3_4090202_

0902-09 60 24-Oct 8 2 HNBG301 TL

286 Lý thuyết điều khiển tự động + BTL 4090202
3_4090202_0902-

09

002_3_4090202_

0902-09 47 24-Oct 8 2 HNBG108 TL

287 Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao 4090203 2_4090203_1
001_2_4090203_

1 30 25-Oct 4 2 HNBG108 TL

288 Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao 4090203 2_4090203_1
002_2_4090203_

1 30 25-Oct 4 2 HNBG102 TL

289 Hệ vi xử lý và máy tính + BTL 4090205
3_4090205_0902-

14

001_3_4090205_

0902-14 23 26-Oct 4 2 HNBG101 TL

290 Hệ vi xử lý và máy tính + BTL 4090205
3_4090205_0902-

19

001_3_4090205_

0902-19 35 27-Oct 4 2 HNBG103 TL

291 Hệ vi xử lý và máy tính + BTL 4090205
3_4090205_0902-

19

002_3_4090205_

0902-19 26 27-Oct 4 2 HNBG406 TL

292 Kỹ thuật đo lường + TH 4090206 2_4090206_1
001_2_4090206_

1 39 4-Nov 2 2 HNBG108 TL

293 Điều khiển mờ và mạng nơron 4090208 2_4090208_1
001_2_4090208_

1 62 4-Nov 8 2 HNBG206 TL

294 Điều khiển số 4090209 2_4090209_1
001_2_4090209_

1 30 24-Oct 6 2 HNBG108 TL

295 Điều khiển số 4090209 2_4090209_1
002_2_4090209_

1 31 24-Oct 6 2 HNBG102 TL

296 Các hệ thống rời rạc 4090210 2_4090210_1
001_2_4090210_

1 30 23-Oct 2 2 HNBG108 TL

297 Các hệ thống rời rạc 4090210 2_4090210_1
002_2_4090210_

1 31 23-Oct 2 2 HNBG102 TL
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298 Mô hình hoá và mô phỏng quá trình sản xuất 4090212 2_4090212_1
001_2_4090212_

1 30 3-Nov 2 2 HNBG407 TL

299 Mô hình hoá và mô phỏng quá trình sản xuất 4090212 2_4090212_1
002_2_4090212_

1 30 3-Nov 2 2 HNBG106 TL

300 Điện tử công suất 4090213 2_4090213_1
001_2_4090213_

1 60 4-Nov 8 2 HNBG306 TL

301 Cơ sở truyền động điện 4090214 2_4090214_1
001_2_4090214_

1 117 1-Nov 4 2 HNBG206 TL

302 Điều khiển tự động truyền động điện 4090216 2_4090216_1
001_2_4090216_

1 30 26-Oct 8 2 HNBG108 TL

303 Điều khiển tự động truyền động điện 4090216 2_4090216_1
002_2_4090216_

1 30 26-Oct 8 2 HNBG102 TL

304 Tiếng Anh chuyên ngành tự động hóa 4090221 2_4090221_1
001_2_4090221_

1 65 2-Nov 2 2 HNBG306 TL

305 Robot công nghiệp 4090223 2_4090223_1
001_2_4090223_

1 63 4-Nov 6 2 HNBG206 TL

306 Phương pháp lập trình CNC 4090224 2_4090224_1
001_2_4090224_

1 31 3-Nov 2 2 HNBG107 TL

307 Phương pháp lập trình CNC 4090224 2_4090224_1
002_2_4090224_

1 31 3-Nov 2 2 HNBG408 TL

308 Chuyên đề 1+2 4090226 2_4090226_1
001_2_4090226_

1 31 31-Oct 2 2 HNBG107 TL

309 Chuyên đề 1+2 4090226 2_4090226_1
002_2_4090226_

1 31 31-Oct 2 2 HNBG408 TL

310 Điện tử công suất + BTL 4090227
3_4090227_0902-

03

001_3_4090227_

0902-03 21 30-Oct 4 2 HNBG101 TL

311 Điện tử công suất + BTL 4090227
3_4090227_0902-

08

001_3_4090227_

0902-08 35 23-Oct 4 2 HNBG107 TL

312 Điện tử công suất + BTL 4090227
3_4090227_0902-

08

002_3_4090227_

0902-08 34 23-Oct 4 2 HNBG408 TL

313 Truyền động điện 4090255
3_4090255_0902-

03

001_3_4090255_

0902-03 24 25-Oct 8 2 HNBG402 TL

314 Kỹ thuật điện +TN 4090301
3_4090301_0903-

13

001_3_4090301_

0903-13 60 27-Oct 8 2 HNBG103 TN

315 Kỹ thuật điện +TN 4090301
3_4090301_0903-

13

002_3_4090301_

0903-13 60 27-Oct 8 2 HNBG406 TN

316 Kỹ thuật điện +TN 4090301
3_4090301_0903-

13

003_3_4090301_

0903-13 55 27-Oct 8 2 HNBG201 TN

317 Kỹ thuật điện +TN 4090301
3_4090301_0903-

15

001_3_4090301_

0903-15 51 25-Oct 4 2 HNBG403 TN

318 Cơ sở lý thuyết mạch điện 1 +TN 4090305
3_4090305_0903-

08

001_3_4090305_

0903-08 50 23-Oct 2 2 HNBG402 TN

319 Cơ sở lý thuyết mạch điện 1 +TN 4090305
3_4090305_0903-

08

002_3_4090305_

0903-08 36 23-Oct 2 2 HNBG401 TN

320 Cơ sở lý thuyết mạch điện 1 +TN 4090305
3_4090305_0903-

09

001_3_4090305_

0903-09 57 24-Oct 8 2 HNBG305 TN

321 Nguyên lý máy + BTL 4090401
3_4090401_0904-

13

001_3_4090401_

0904-13 44 27-Oct 2 2 HNBG403 TL

322 Nguyên lý máy + BTL 4090401
3_4090401_0904-

30

001_3_4090401_

0904-30 35 23-Oct 4 2 HNBG101 TL

323 Nguyên lý máy + BTL 4090401
3_4090401_0904-

30

002_3_4090401_

0904-30 27 23-Oct 4 2 HNBG305 TL

324 Vật liệu kỹ thuật + TN 4090402 2_4090402_1
001_2_4090402_

1 77 2-Nov 2 2 HNBG206 TN

325 Vật liệu kỹ thuật + TN 4090402 2_4090402_1
002_2_4090402_

1 77 2-Nov 2 2 HNBG302 TN

326 Cơ sở thiết kế máy 4090406 2_4090406_1
001_2_4090406_

1 37 28-Oct 2 2 HNBG108 TL

327 Kỹ thuật gia công cơ khí 2 4090409 2_4090409_1
001_2_4090409_

1 31 27-Oct 2 2 HNBG107 TL

328 Thuỷ lực cơ sở B 4090413
3_4090413_0904-

06

001_3_4090413_

0904-06 42 25-Oct 8 2 HNBG408 TL

329 Thuỷ lực cơ sở B 4090413
3_4090413_0904-

31

001_3_4090413_

0904-31 36 25-Oct 8 2 HNBG101 TL

330 Kỹ thuật nhiệt B 4090415 2_4090415_1
001_2_4090415_

1 100 24-Oct 2 2 HNBG206 TL

331 Kỹ thuật nhiệt B 4090415 2_4090415_1
002_2_4090415_

1 100 24-Oct 2 2 HNBG302 TL

332 Kỹ thuật nhiệt B 4090415 2_4090415_1
003_2_4090415_

1 100 24-Oct 2 2 HNBG202 TL

333 Kỹ thuật nhiệt B 4090415 2_4090415_1
004_2_4090415_

1 50 24-Oct 2 2 HNBG306 TL

334 Kỹ thuật thủy khí C 4090418 2_4090418_1
001_2_4090418_

1 127 23-Oct 8 2 HNBG306 TL

335 Công nghệ sửa chữa máy 4090510 2_4090510_1
001_2_4090510_

1 89 3-Nov 8 2 HNBG302 TL

336 Máy thủy lực và máy nén khí 4090541 2_4090541_1
001_2_4090541_

1 73 28-Oct 8 2 HNBG306 TL

337 Máy khai thác và máy vận tải 4090547
3_4090547_0905-

02

001_3_4090547_

0905-02 45 25-Oct 6 2 HNBG305 TL

338 Máy khai thác và máy vận tải 4090547
3_4090547_0905-

09

001_3_4090547_

0905-09 51 27-Oct 2 2 HNBG407 TL

339 Máy khai thác và máy vận tải 4090547
3_4090547_0905-

14

001_3_4090547_

0905-14 43 27-Oct 4 2 HNBG107 TL

340 Máy vận tải 4090572
3_4090572_0905-

14

001_3_4090572_

0905-14 43 4-Nov 4 2 HNBG106 TL

Trang 8/9



TT Tên môn học Mã HP Nhóm Tổ Số SV Ngày thi
Giờ 

BĐ

Số 

tiết
Phòng thi

Hình 

thức 

KT

341
Phương pháp tính toán kết cấu chống giữ 

công trình ngầm dân dụng và công nghiệp
4100115

3_4100115_0303-

11

001_3_4100115_

0303-11 30 25-Oct 8 2 HNBG305 TL

342
Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công 

nghiệp
4100150 2_4100150_1

001_2_4100150_

1 30 23-Oct 2 2 HNBG407 TL

343
Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công 

nghiệp
4100150 2_4100150_1

002_2_4100150_

1 30 23-Oct 2 2 HNBG106 TL

344 Môi trường trong xây dựng 4100203 2_4100203_1
001_2_4100203_

1 121 3-Nov 6 2 HNBG302 TL

345 Kết cấu bê tông cốt thép 4100204 2_4100204_1
001_2_4100204_

1 68 3-Nov 8 2 HNBG306 TL

346 Kết cấu thép 4100206 2_4100206_1
001_2_4100206_

1 65 2-Nov 6 2 HNBG206 TL

347 Kết cấu thép 4100206 2_4100206_1
002_2_4100206_

1 65 2-Nov 6 2 HNBG302 TL

348 Thi công nhà nhiều tầng 4100218
3_4100218_0303-

26

001_3_4100218_

0303-26 60 2-Nov 2 2 HNBG201 TL

349 Thi công nhà nhiều tầng 4100218
3_4100218_0303-

26

002_3_4100218_

0303-26 54 2-Nov 2 2 HNBG301 TL

350 Xây dựng trong điều kiện đặc biệt 4100220
3_4100220_0303-

35

001_3_4100220_

0303-35 35 24-Oct 6 2 HNBG402 TL

351 Xây dựng trong điều kiện đặc biệt 4100220
3_4100220_0303-

35

002_3_4100220_

0303-35 27 24-Oct 6 2 HNBG401 TL

352 Thông gió và chiếu sáng 4100227
3_4100227_0303-

35

001_3_4100227_

0303-35 35 4-Nov 2 2 HNBG205 TN

353 Thông gió và chiếu sáng 4100227
3_4100227_0303-

35

002_3_4100227_

0303-35 27 4-Nov 2 2 HNBG403 TN

354
Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi 

trường
4110104 2_4110104_1

001_2_4110104_

1 69 1-Nov 8 2 HNBG302 TL

355
Quá trình chuyển khối trong công nghệ môi 

trường
4110105

3_4110105_0601-

06

001_3_4110105_

0601-06 40 24-Oct 6 2 HNBG107 TL

356
Quá trình chuyển khối trong công nghệ môi 

trường
4110105

3_4110105_0601-

06

002_3_4110105_

0601-06 30 24-Oct 6 2 HNBG408 TL

357 Sinh thái học môi trường 4110106 2_4110106_1
001_2_4110106_

1 24 26-Oct 2 2 HNBG108 TN

358 Sinh thái học môi trường 4110106 2_4110106_1
002_2_4110106_

1 24 26-Oct 2 2 HNBG102 TN

359
Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa 

chất
4110110 2_4110110_1

001_2_4110110_

1 25 4-Nov 2 2 HNBG102 TL

360 Môi trường và phát triển bền vững 4110114 2_4110114_1
001_2_4110114_

1 105 27-Oct 8 2 HNBG206 TL

361 Môi trường và phát triển bền vững 4110114 2_4110114_1
002_2_4110114_

1 105 27-Oct 8 2 HNBG302 TL

362 Môi trường và phát triển bền vững 4110114 2_4110114_1
003_2_4110114_

1 96 27-Oct 8 2 HNBG202 TL

363 Quản lý môi trường 4110209 2_4110209_1
001_2_4110209_

1 66 3-Nov 4 2 HNBG206 TL

364 Quản lý môi trường 4110209 2_4110209_1
002_2_4110209_

1 66 3-Nov 4 2 HNBG302 TL

365 Quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ 4110226
3_4110226_0408-

05

001_3_4110226_

0408-05 60 4-Nov 4 2 HNBG301 TL

366 Môi trường và con người 4110236 2_4110236_1
001_2_4110236_

1 105 26-Oct 2 2 HNBG206 TL

367 Môi trường và con người 4110236 2_4110236_1
002_2_4110236_

1 105 26-Oct 2 2 HNBG302 TL

368 Môi trường và con người 4110236 2_4110236_1
003_2_4110236_

1 102 26-Oct 2 2 HNBG202 TL

369 Công tác quốc phòng - an ninh 4300112 2_4300112_1
001_2_4300112_

1 65 27-Oct 8 2 HNBG306 TL

Tổng số 23770

Lưu ý: 

1) Tổ chức thi theo Quy chế đào tạo và Quy trình khảo thí;

3) Làm phách, chấm thi tập trung và báo điểm theo Quy trình khảo thí.

2) Sinh viên xem lịch thi và dùng MSSV xem thông tin trong file Danh sách phòng thi để dự thi đúng Học phần, Giờ thi, 

     Phòng thi;
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